
 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ FRANCOOL (VIỆT NAM) 

 
 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT 

 

DẦU MÁY CHÂN KHÔNG 

 

 

Giới thiệu sản phẩm:  Đặc trưng sản phẩm: 
 

 

 

Sản phẩm này được làm từ dầu khoáng chất 

lượng cao làm dầu gốc, với nhiều loại phụ gia 

được chọn lọc, và được pha trộn với công nghệ 

xử lý đặc biệt, thích hợp để làm kín và bôi trơn 

các máy bơm chân không cơ khí khác nhau. 

 

◆Áp suất hơi bão hòa thấp hơn, vẫn có thể duy trì chân không cuối cùng cao và tốc độ 

bơm nhanh hơn khi sử dụng nhiệt độ môi trường cao hơn 
◆ Khả năng tách dầu-nước tốt, chống tạo bọt cực tốt 

◆ Làm kín và bôi trơn tốt 

 
Các biện pháp phòng ngừa:                                                  Hướng dẫn bảo quản: 

 

◆  Tránh tiếp xúc với dầu với mắt và nuốt. Trong trường 

hợp tiếp xúc, rửa ngay lập tức hoặc tìm kiếm sự chăm 

sóc y tế bằng nước lạnh sạch. 

◆ Điều chỉnh hoặc thay đổi bình thường các công thức 

trong sản xuất có thể có một chút khác biệt trong dữ liệu 

sản phẩm cuối cùng từ bảng này. Tất cả thuộc về phạm 

vi bình thường mà không cần thông báo.  

 

 

 

 

 

 

 

 ◆Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. 

◆ Tránh tiếp xúc với lửa và các nguồn nhiệt, tránh trộn với nước. 

◆ Tránh tiếp xúc với các chất oxy hóa mạnh, bazơ mạnh và axit mạnh. 

◆ Sau khi mở nắp, một phần chất lỏng đậm đặc phải được đóng chặt kịp thời để tránh làm nhiễm 

bẩn các sản phẩm trong thùng đóng gói. 

◆ Nên bảo quản trong nhà ở nơi thoáng mát và thoáng mát. 

◆ Sự xuất hiện của một số sản phẩm trở nên tối hơn sau khi lưu trữ lâu dài và không ảnh hưởng 

đến việc sử dụng chúng. 

◆ Nếu sản phẩm được đông lạnh ở nhiệt độ thấp, vui lòng đặt sản phẩm trong môi trường 20℃ và 

làm tan hoàn toàn sản phẩm, sau đó có thể sử dụng mà không ảnh hưởng đến hiệu quả. 

 

  Đặc điểm kỹ thuật đóng gói: 

            18 lít / thùng 

          200 lít / thùng sắt lớn 

 

  

Phạm vi áp dụng: 

  

Dữ liệu vật lý và hóa học điển hình ： 

 
Nó phù hợp để làm kín và bôi trơn các loại máy bơm 

chân không cơ khí. 

  

Biện pháp phòng ngừa an toàn      

◆ Vui lòng tham khảo FRANCOOL MSDS (Bảng dữ 

liệu an toàn vật liệu) hoặc liên hệ với Dịch vụ kỹ 

thuật của Francool. 

◆ In lại / cập nhật thông tin sản phẩm có thể được tìm 

thấy trên trang web của chúng tôi: 

WWW.FRANCOOL.COM hoặc lấy từ nhà cung cấp 

của bạn. 

                                             

 

Hạng mục kiểm tra 
 

VP32 
VP46 VP68 VP100 Phương pháp 

Độ nhớt vận hành  40℃,cst 
28.8-35.2 41.4 -50.6  61.2～74.8 61.2～74.8 GB/T 265 

Chỉ số độ nhớt  ≥90 GB/T 1995 

Điểm chớp cháy ，℃ ≥185 ≥215 ≥225 ≥240 GB/T 3536 

Độ ẩm ,%  ≤Dấu vết GB/T 260 

Tạp chất cơ học ，%  Không  GB/T 511 


